
PHÒNG NGHIỆP VỤ

NAM NỮ
THƢỜNG 

TRÚ

CHỖ Ở 

HIỆN NAY

VĂN 

BẰNG 

CHUYÊN 

MÔN 

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA

1

H19-

200428-

0015

Nguyễn 

Thị Vân 

Anh

22/11/

1993
272318880

Bác sĩ y 

học cổ 

truyền

2018

Đại học 

Trung học Y 

dƣợc Thiên 

Tân

10/2018-

04/2020

Bệnh viện 

đa khoa 

khu vực 

Long 

Thành

Khu Kim Sơn, 

thị trấn Long 

Thành, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Khu Kim Sơn, 

thị trấn Long 

Thành, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

YHCT  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN
17/04/2019

Công an 

Đồng Nai

2

H19-

200428-

0001

Lê Thái 

Dƣơng

16/11/

1993

00809300000

42 Bác sĩ 2017
Học Viện 

Quân Y

07/2018-

04/2020

Bệnh viện 

đa khoa 

Thống Nhất

Thành phố Hà 

Nội

Khu phố 03, 

phƣờng Trung 

Dũng, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA 
08/09/2017

3

H19-

200428-

0003

Đinh Tiên 

Vƣơng

01/05/

1989
212309946

Bác sĩ 2015

Đại học Y 

dƣợc Đại học 

Huế

2017-2019

Đại học Y 

dƣợc 

TP.HCM

Khu phố 9, 

phƣờng Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 9, 

phƣờng Tân 

Biên, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Chấn 

thƣơng 

chỉnh hình 

 Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA CHẤN 

THƢƠNG CHỈNH HÌNH

12/08/2019
CA Quảng 

Ngãi

4

H19-

200428-

0010

Đỗ Thị 

Thủy

26/08/

1994

03619400376

7 Bác sĩ 2018

Đại học Y 

dƣợc Hải 

Phòng

8/2018-

04/2020

Bệnh viện 

đa khoa 

Thống Nhất

Khu phố 9, 

phƣờng Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 9, 

phƣờng Tân 

Biên, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA 
28/08/2018

CA Nam 

Định

Nơi cấp 

CMND

TRÌNH ĐỘ 

CHUYÊN 

MÔN

THỜI GIAN 

CÔNG 

TÁC/THỰC 

HÀNH

NGƢỜI 

HÀNH 

NGHỀ ĐỀ 

XUẤT

STT

ĐỀ XUẤT TỔ THƢ KÝ

NĂM TỐT 

NGHIỆP

ĐỊA CHỈNĂM SINH

MÃ SỐ    

HỒ SƠ

TRƢỜNG 

ĐÀO TẠO
HỌ VÀ TÊN

Ngày cấp 

CMND

ĐƠN VỊ 

CÔNG 

TÁC/ 

THỰC 

HÀNH

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

THÁNG 5.2020

Số CMND



5

H19-

200428-

0006

Lê Thị 

Kiều 

Hƣơng

28/08/

1985
271644080

Y sĩ 2011
Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

04/2018-

04/2019

Bệnh viện 

đa khoa 

khu vực 

Định Quán

Ấp 2, xã Gia 

Canh, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp 2, xã Gia 

Canh, huyện 

Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thƣờng  

tại Trạm Y tế theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

18/12/2018
CA Đồng 

Nai

6

H19-

200428-

0011

Phạm Ngọc 

Phát

02/11/

1997
272643102

Cao đẳng 

vật lý trị 

liệu - phục 

hồi chức 

năng

2018
Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

02/2019-

04/2020

Bệnh viện 

đa khoa 

Thống Nhất

Ấp Võ Dõng 1, 

xã Gia Kiệm, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp Võ Dõng 

1, xã Gia 

Kiệm, huyện 

Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

VLTL-

PHCN 

 Kỹ 

thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN VẬT 

LÝ TRỊ LIỆU - PHỤC 

HỒI CHỨC NĂNG

10/08/2018
CA Đồng 

Nai

7

H19-

200428-

0019
Huyền Niê

02/02/

1993
241387524

Bác sĩ 2018

Đại học Y 

dƣợc - Đại 

học Huế

10/2018-

04/2020

Bệnh viện 

đa khoa 

Đồng Nai

Khu phố 5, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 5, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA 
13/05/2010

CA Đắk 

Lắk

8

H19-

200428-

0007

Nguyễn 

Thị Vân

22/06/

1994
197330369 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2015

Đại học Kỹ 

thuật Y dƣợc 

Đà Nẵng

04/2019-

04/2020

Bệnh viện 

Nhi Đồng 

Nai

Khu phố 4, 

phƣờng Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 4, 

phƣờng Tân 

Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

03/07/2015
CA Quảng 

Trị

9

H19-

200428-

0016

Nguyễn 

Xuân 

Quang

14/06/

1994
241340640

Bác sĩ 2018
Đại học Tây 

Nguyên

10/2018-

04/2020

Bệnh viện 

đa khoa 

Đồng Nai

Khu phố 4C, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 4C, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA 

CA Đắk 

Lắk

10

H19-

200428-

0017

Nguyễn 

Văn Phƣớc 

Khiêm

13/03/

1994
191809334

Bác sĩ 2018
Đại học Y 

dƣợc Huế

08/2018-

03/2020

Bệnh viện 

đa khoa 

Đồng Nai

Khu phố 6, 

phƣờng Tam 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 6, 

phƣờng Tam 

Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NGOẠI
11/02/2009

CA Thừa 

Thiên Huế

11

H19-

200428-

0018

Nguyễn 

Việt Linh

20/02/

1994
025091646

Cao đẳng 

xét nghiệm 

y học

2017
Đại học Quốc 

tế Hồng Bàng

10/2018-

04/2020

Phòng 

khám đa 

khoa 

Hoàng Anh 

Đức

Khu phố 1, 

phƣờng Bình 

Đa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 1, 

phƣờng Bình 

Đa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Xét nghiệm 

 Kỹ 

thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM
21/03/2009

CA TP 

HCM



12

H19-

200427-

0029

Nguyễn 

Văn Mừng

09/04/

1996
251073904

Cao đẳng 

vật lý trị 

liệu - phục 

hồi chức 

năng

2018
Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

02/2019-

03/2020

Bệnh viện 

đa khoa 

Thống Nhất

tỉnh Lâm Đồng

Khu phố 9, 

phƣờng Tân 

Biên, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

VLTL-

PHCN 

 Kỹ 

thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN VẬT 

LÝ TRỊ LIỆU - PHỤC 

HỒI CHỨC NĂNG

04/06/2013
CA Lâm 

Đồng

13

H19-

200427-

0028

Vũ Tiến 

Dũng

10/02/

1996
272481724

Cao đẳng 

vật lý trị 

liệu

2018
Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

02/2019-

03/2020

Bệnh viện 

đa khoa 

Thống Nhất 

Đồng Nai

Ấp 4, xã Sông 

Trầu, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp 4, xã Sông 

Trầu, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

VLTL

 Kỹ 

thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN VẬT 

LÝ TRỊ LIỆU
12/07/2011

CA Đồng 

Nai

14

H19-

200427-

0020

Lô Thị 

Tình

20/08/

1997
231163389 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2018

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

06/2019-

03/2020

Phòng 

khám đa 

khoa Quốc 

tế Long 

Bình

Ấp Quảng Đà, 

xã Đông Hoà, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp Quảng Đà, 

xã Đông Hoà, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

24/05/2013
CA Gia 

Lai

15

H19-

200427-

0027

Châu Thị 

Thuận

02/01/

1995
272296402

Cao đẳng 

xét nghiệm 

y học

2016
Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

06/2019-

04/2020

Bệnh viện 

Âu cơ 

Khu phố Hƣơng 

Phƣớc, phƣờng 

Phƣớc Tân, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 

Hƣơng Phƣớc, 

phƣờng Phƣớc 

Tân, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Xét nghiệm 

 Kỹ 

thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM
11/11/2019

CA Đồng 

Nai

16

H19-

200427-

0011

Nguyễn 

Thị Diễm

23/03/

1993
272324497

Trung cấp 

vật lý trị 

liệu

2014
Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

06/2019-

03/2020

Trung tâm 

Y tế huyện 

Thống Nhất

22/3 Bạch Lâm, 

xã Gia Tân 2, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

22/3 Bạch 

Lâm, xã Gia 

Tân 2, huyện 

Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

VLTL

 Kỹ 

thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN VẬT 

LÝ TRỊ LIỆU
14/09/2009

CA Đồng 

Nai

17

H19-

200427-

0009

Dƣơng 

Hoàng Việt

15/12/

1990
113442178

Bác sĩ 2018

Đại học Y 

dƣợc Thái 

Nguyên 

09/2018-

04/2020

Bệnh viện 

đa khoa 

Thống Nhất

Khu phố Vƣờn 

Dừa, phƣờng 

Phƣớc Tân, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 

Vƣờn Dừa, 

phƣờng Phƣớc 

Tân, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA 
22/11/2007

CA Hoà 

Bình



18

H19-

200427-

0005

Nguyễn 

Thị Yến

21/03/

1997
272113344 Cử nhân 

điều dƣỡng
2019

Đại học Kỹ 

thuật Y dƣợc 

Đà Nẵng

07/2019-

03/2020

Bệnh viện 

Quốc tế 

Đồng Nai

Khu phố 5A, 

phƣờng Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 5A, 

phƣờng Long 

Bình, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

19

H19-

200427-

0002

Vũ Đức 

Anh

06/09/

1997
272750236 Y sĩ y học 

cổ truyền
2018

Trung cấp Y 

dƣợc Lê Hữu 

Trác

01/2019-

01/2020

Bệnh viện 

Y dƣợc cổ 

truyền 

Đồng Nai

Khu phố 11, 

phƣờng Tân 

Phong, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Khu phố 11, 

phƣờng Tân 

Phong, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

YHCT  Y sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN
18/03/2015

CA Đồng 

Nai

20

H19-

200427-

0013

Bùi Thị 

Anh Thƣ
271674339

Y sĩ 2007
Trung học 

Quân Y 2

03/2019-

03/2020

Trung tâm 

Y tế huyện 

Thống Nhất

13/2 ấp Bình 

Hòa, xã Phú 

Túc, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

13/2 ấp Bình 

Hòa, xã Phú 

Túc, huyện 

Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thƣờng  

tại Trạm Y tế theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

02/03/2009
CA Đồng 

Nai

21

H19-

200427-

0012

Trịnh Thị 

Thảo

09/10/

1996
174681611 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2017

Cao đẳng 

công nghệ 

Thƣơng Mại 

Hà Nội

03/2019-

03/2020

Trung tâm 

Y tế huyện 

Thống Nhất

Ấp 1, xã Gia 

Canh, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp 1, xã Gia 

Canh, huyện 

Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

10/02/2014
CA Thanh 

Hóa

22

H19-

200427-

0014

Trần Thị 

Kim Xuyến

16/11/

1973
271395500

Bác sĩ 2018

Đại học Y 

dƣợc Cần 

Thơ

09/2018-

04/2020

Bệnh viện 

đa khoa 

khu vực 

Định Quán

Ấp 3, xã Phú 

Ngọc, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp 3, xã Phú 

Ngọc, huyện 

Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

Đa khoa  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

ĐA KHOA
25/08/2015

CA Đồng 

Nai

23

H19-

200427-

0010

Triệu Thị 

Thanh

17/02/

1993
060999157

Bác sĩ 2018
Đại học Y 

khoa Vinh

10/2018-

04/2020

Trung tâm 

Y tế huyện 

Cẩm Mỹ

tỉnh Yên Bái

Ấp Tân Lập, 

xã Nhân 

Nghĩa, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Nội - Nhi  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

ĐA KHOA HỆ NỘI - NHI
07/02/2014

CA Yên 

Bái

24

H19-

200424-

0019

Hà Hoàng 

Nhật Lệ

21/03/

1993
272439145

Bác sĩ 2018
Đại học Y 

khoa Vinh

09/2018-

04/2020

Bệnh viện 

đa khoa 

Thống Nhất

Khu phố 9, 

phƣờng Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 9, 

phƣờng Tân 

Biên, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA 
10/09/2010

CA Đồng 

Nai



25

H19-

200424-

0018

Ngô Bá 

Chiến

18/09/

1993
272443131

Cử nhân 

vật lý trị 

liệu

2014
Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai 

04/2019-

03/2020

Phòng 

khám đa 

khoa 

Nguyễn An 

Phúc

Ấp 8, xã Xuân 

Tây, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp 8, xã Xuân 

Tây, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

VLTL

 Kỹ 

thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN VẬT 

LÝ TRỊ LIỆU
09/12/2010

CA Đồng 

Nai

26

00001-

00001-20-

00003

Nguyễn 

Thị Thùy 

Linh

10/09/

1996
272500096

Cử nhân 

phục hồi 

chức năng

2018

Đại học Y 

dƣợc 

TP.HCM

02/2019-

03/2020

Bệnh viện 

đa khoa 

Thống Nhất

Khu phố 11, 

phƣờng An 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 11, 

phƣờng An 

Bình, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

PHCN 

 Kỹ 

thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN PHỤC 

HỒI CHỨC NĂNG
16/08/2011

CA Đồng 

Nai

27

H19-

200424-

0020

Trần Thị 

Hoài Thu

17/11/

1992
272379801 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2014

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai
2016-04/2020

Bệnh viện 

đa khoa 

Đồng Nai

Khu phố 2, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 2, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

29/07/2010
CA Đồng 

Nai

28

H19-

200424-

0016

Dƣơng Văn 

Thành

15/10/

1993

04409300244

1
Cử nhân 

điều dƣỡng
2019

Đại học Quốc 

tế Hồng Bàng

07/2019-

04/2020

Bệnh viện 

Quốc tế 

Đồng Nai

Khu phố 8, 

phƣờng Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 8, 

phƣờng Long 

Bình, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

11/07/2018

29

H19-

200424-

0015

Hoàng 

Trọng Đôn

21/11/

1989
173228621

Bác sĩ 2013
Đại học Y Hà 

Nội

06/2014-

02/2020

Bệnh viện 

đa khoa 

Đồng Nai

Khu phố 10, 

phƣờng Tân 

Phong, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Khu phố 10, 

phƣờng Tân 

Phong, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

GMHS  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA GÂY MÊ 

HỒI SỨC

25/07/2006
CA Thanh 

Hóa

30

H19-

200424-

0009

Thái Lê 

Đức Huy

11/03/

1994
352212920 Bác sĩ răng 

hàm mặt
2018

Đại học Y 

dƣợc Cần 

Thơ

09/2018-

04/2020

Bệnh viện 

CK Việt 

Anh Đức

652 Nguyễn Ái 

Quốc, phƣờng 

Trảng Dài, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

653 Nguyễn 

Ái Quốc, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

RHM  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA RĂNG 

HÀM MẶT

12/09/2012
CA An 

Giang



31

H19-

200424-

0010

Trần Tuấn 

Cƣơng

01/06/

1993
082242527

Bác sĩ 2018

Đại học Y 

dƣợc Thái 

Nguyên

10/2018-

04/2020

Bệnh viện 

Nhi Đồng 

Nai

Khu phố 2A, 

phƣờng Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 2A, 

phƣờng Long 

Bình, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Ngoại nhi  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NGOẠI 

NHI

22/04/2011

32

H19-

200424-

0007

Trƣơng 

Công Lâm

18/08/

1994
205657214

Bác sĩ 2018

Đại học Y 

dƣợc - Đại 

học Huế

09/2018-

03/2020

Bệnh viện 

đa khoa 

Đồng Nai

phƣờng Tam 

Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

phƣờng Tam 

Hòa, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NGOẠI
15/07/2019

CA Quảng 

Nam

33

H19-

200423-

0016

Lâm Thiện 

Nhân

16/10/

1995
272547949 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2016

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai
2017-04/2020

Bệnh viện 

đa khoa 

Đồng Nai

87/1A, đƣờng 

Phan Chu Trinh, 

phƣờng Quang 

Vinh, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

87/1A, đƣờng 

Phan Chu 

Trinh, phƣờng 

Quang Vinh, 

thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

21/07/2012
CA Đồng 

Nai

34

H19-

200423-

0011

Dƣơng Chí 

Đạt
183903500

Bác sĩ 2018

Đại học Y 

dƣợc - Đại 

học Huế 

09/2018-

04/2020

Bệnh viện 

đa khoa 

Đồng Nai 

tỉnh Hà Tĩnh

phƣờng Tam 

Hòa, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NGOẠI
09/10/2008

CA Hà 

Tỉnh

35

H19-

200423-

0019

Chu Thị 

Thanh 

Minh

02/05/

1997
272101856 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2018

Cao đẳng 

nghề số 8

03/2019-

03/2020

Phòng 

khám đa 

khoa Quốc 

tế Long 

Bình

Ấp Vƣờn Dừa, 

phƣờng Phƣớc 

Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Vƣờn 

Dừa, phƣờng 

Phƣớc Tân, 

thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

07/05/2012
CA Đồng 

Nai

36

H19-

200423-

0010

Nguyễn 

Thành 

Sang

19/12/

1974
271379194

Y sĩ 2018
Trung cấp Y 

dƣợc Hà Nam

09/2018-

09/2019

Bệnh viện 

da khoa 

Năm Anh, 

Bình 

Dƣơng

Khu phố 5, 

phƣờng Tân 

Tiến, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 5, 

phƣờng Tân 

Tiến, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thƣờng  

tại Trạm Y tế theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

31/05/2018
CA Đồng 

Nai



37

H19-

200423-

0005

Châu Thị 

Ngoan

01/01/

1972

08217200028

1
Trung cấp 

điều dƣỡng
2003

Trung tâm 

đào tạo Bồi 

dƣỡng cán bộ 

Y tế TP.HCM

01/2019

Phòng 

khám đa 

khoa An 

Bình Na Sa

Khu phố 11, 

phƣờng An 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 11, 

phƣờng An 

Bình, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

12/12/2017
CA TP 

HCM

38

H19-

200421-

0003

Văn Bá 

Đức Anh

11/12/

1994
272348309

Bác sĩ 2018

Đại học Y 

dƣợc Cần 

Thơ

09/2018-

04/2020

Trung tâm 

Y tế huyện 

Cẩm Mỹ

Khu 5, ấp Suối 

Râm, xã Long 

Giao, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Khu 5, ấp 

Suối Râm, xã 

Long Giao, 

huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai

Nội - Nhi  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

ĐA KHOA HỆ NỘI - NHI
03/08/2009

CA Đồng 

Nai

39

H19-

200421-

0004

Hoàng 

Nam 

Phƣơng

14/10/

1994
272312163

Bác sĩ 2018
Đại học Quốc 

Gia TP.HCM

10/2018-

04/2020

Bệnh viện 

đa khoa 

Đồng Nai 

Khu phố 1, 

phƣờng An 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 1, 

phƣờng An 

Bình, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA 
24/08/2017

CA Đồng 

Nai

40

H19-

200421-

0005

Nguyễn 

Thị Minh 

Ngọc

27/12/

1992
272354900

Bác sĩ 2016

Đại học Y 

dƣợc 

TP.HCM

2016-2019

Đại học Y 

dƣợc 

TP.HCM

Khu phố 4, 

phƣờng Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 4, 

phƣờng Tân 

Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Nội nhi  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NỘI NHI
11/07/2015

CA Đồng 

Nai

41

H19-

200420-

0001

Lý Ngọc 

Hân

20/05/

1990
271928263 Trung cấp 

điều dƣỡng
2011

Trung cấp 

Tổng hợp 

Đông Nam Á

05/2019-

02/2020

Bệnh viện 

đa khoa 

khu vực 

Định Quán

Ấp 7, xã Thanh 

Sơn, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp 7, xã 

Thanh Sơn, 

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

02/04/2009
CA Đồng 

Nai

42

H19-

200417-

0004

Trần Mạnh 

Cƣờng

06/05/

1984
285044611

Bác sĩ 2018

Đại học Y 

dƣợc Cần 

Thơ

09/2018-

03/2020

Bệnh viện 

đa khoa 

khu vực 

Long 

Thành

Ấp 3, xã An 

Phƣớc, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp 3, xã An 

Phƣớc, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA 
24/03/2020

CA Bình 

Phƣớc

43

H19-

200415-

0002

Lê Văn 

Tuấn

25/09/

1994
187302829

Bác sĩ 2018
Đại học Y 

khoa Vinh

10/2018-

3/2020

Trung tâm 

Y tế huyện 

Cẩm Mỹ

Ấp Tân Lập, xã 

Nhân Nghĩa, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Tân Lập, 

xã Nhân 

Nghĩa, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NGOẠI
27/09/2010

CA Nghệ 

An



44

H19-

200415-

0005

Vũ Ngọc 

Duy Sang

25/01/

1992
272315738

Bác sĩ 2016

Đại học Y 

dƣợc 

TP.HCM

01/2018-

04/2020

Bệnh viện 

đa khoa 

khu vực 

Định Quán

Ấp 5, xã Gia 

Canh, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp 5, xã Gia 

Canh, huyện 

Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA 
15/12/2016

CA Đồng 

Nai

45

H19-

200415-

0006

Võ Thanh 

Tùng

24/06/

1970
271354621 Y sĩ y học 

cổ truyền
2018

Cao đẳng Y 

dƣợc Pasteur

03/2019-

04/2020

Bệnh viện 

đa khoa 

khu vực 

Định Quán

Ấp 7, xã Gia 

Canh, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp 7, xã Gia 

Canh, huyện 

Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

YHCT  Y sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN
15/07/2011

CA Đồng 

Nai

46

H19-

200413-

0004

Trần Thị 

Tuyết 

Trinh

18/01/

1996
272418789

Y sĩ 2016
Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai 

09/2017-

04/2020

Trung tâm 

Y tế huyện 

Nhơn Trạch

Ấp Bến Cam, xã 

Phƣớc Thiền, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Bến Cam, 

xã Phƣớc 

Thiền, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thƣờng  

tại Trạm Y tế theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

02/12/2010
CA Đồng 

Nai

47

H19-

200421-

0006

Mai Thị 

Hồng

26/10/

1996
231093754 Cử nhân 

điều dƣỡng
2018

Đại học Đà 

Nẵng 

07/2019-

04/2020

Bệnh viện 

Quốc tế 

Đồng Nai

tỉnh Gia Lai

Số 24 Trƣơng 

Định, phƣờng 

Tân Mai, 

thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

16/02/2012
CA Gia 

Lai

48

H19-

200417-

0003

Nguyễn 

Thị Hải 

Phƣơng

10/04/

1992
187075703

Bác sĩ 2017
Đại học Y 

khoa Vinh

01/2018-

03/2020

Bệnh viện 

đa khoa 

khu vực 

Long 

Thành

Ấp Bến Sắn, xã 

Phƣớc Thiền, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Bến Sắn, 

xã Phƣớc 

Thiền, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

Nội khoa  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA 
11/12/2008

CA Nghệ 

An

49

H19-

200428-

0014

Nguyễn Vũ 

Hoài Phong 

21/09/

1990
272012914 Bác sĩ 2018

Đại học Y 

dƣợc Cần 

Thơ 

10/2018-

04/2020

Trung tâm 

Y tế huyện 

Trảng Bom 

Ấp Thanh Hóa, 

xã Hố Nai 3, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai 

Ấp Thanh 

Hóa, xã Hố 

Nai 3, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai 

Đa khoa Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

ĐA KHOA 
02/12/2010

CA Đồng 

Nai

50
H19-200511-

0013

Hồ Quang 

Phú

28/06/1

994
272491018 Bác sĩ răng 

hàm mặt
2018

Trƣờng Đai học 

Y dƣợc Cần 

Thơ

03/10/2018 - 

03/04/2020

Trung tâm y 

tế huyện 

Xuân Lộc

Khu 4, thị trấn Gia 

Ray, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai

Khu 4, thị trấn 

Gia Ray, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

RHM  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA RĂNG 

HÀM MẶT

12/08/2011
Công an 

Đồng Nai

51
H19-200511-

0012

Nguyễn Vạn 

Thiện

15/01/1

992
272053960

Bác sĩ 2016

Đại học Y dƣợc 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

12/2016 - 12/2019

Đại học Y 

dƣợc Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

139, tổ 4, ấp 3, xã 

Phú Lý, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

139, tổ 4, ấp 3, 

xã Phú Lý, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

Lão khoa  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA LÃO 

KHOA

12/05/2016
Công an 

Đồng Nai



52
H19-200511-

0011

Nguyễn Thị 

Tuyết Mai

11/03/1

993
272282726 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2015

Trƣờng Cao 

đẳng Y tế Đồng 

Nai

03/2017 - 05/2020

Trung tâm y 

tế huyện 

Trảng Bom

Đƣờng 30/4, khu 

phố 5, thị trấn 

Trảng Bom, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Đƣờng 30/4, khu 

phố 5, thị trấn 

Trảng Bom, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

04/05/2018
Công an 

Đồng Nai

53
H19-200511-

0009

Nguyễn Thị 

Vân Anh

17/10/1

996
032003283 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2018

Trƣờng Cao 

đẳng Y tế Hải 

Phòng

02/2019 - 05/2020

Bệnh viện Đa 

khoa Thống 

Nhất

Thôn Cựu Điện, xã 

Nhân Hoà, huyện 

Vĩnh Bảo, Thành 

phố Hải Phòng

108Đ/99, khu 

phố 10, phƣờng 

Hố Nai, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

20/12/2013
Công an Hải 

phòng

54
H19-200511-

0008

Lê Ngô Gia 

Thảo

31/03/1

993
272388863

Bác sĩ 2017

Đại học Y dƣợc 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

11/2018 - 05/2020

Bệnh viện Đa 

khoa Đồng 

Nai

K1/ 117C, ấp Tân 

Bình, phƣờng Bửu 

Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

K1/ 117C, ấp 

Tân Bình, 

phƣờng Bửu 

Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA
07/04/2010

CA Đồng 

Nai

55
H19-200511-

0002

Lê Hoàng 

Minh Quân

11/04/1

992
272151958 Bác sĩ y học 

cổ truyền
2016

Y dƣợc Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

12/2016 - 12/2019

Đại học Y 

dƣợc Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

67 Huỳnh Văn 

Luỹ, phƣờng Hòa 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

67 Huỳnh Văn 

Luỹ, phƣờng 

Hòa Bình, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

YHCT  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN 
10/07/2007

Công an 

Đồng Nai

56
H19-200508-

0009

Đinh Thế 

Cƣờng

08/02/1

998
272760208 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2019

Trƣờng Cao 

đẳng Y tế Đồng 

Nai 

08/2019 - 05/2020

Bệnh viện 

Quốc tế Chấn 

thƣơng chỉnh 

hình Sài Gòn - 

Đồng Nai

2/216, khu phố 5, 

phƣờng Trung 

Dũng, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

2/216, khu phố 

5, phƣờng Trung 

Dũng, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

22/04/2015
Công an 

Đồng Nai

57
H19-200507-

0005

Nguyễn Thị 

Hậu

01/10/1

997
272626157

Y sĩ 2017
Trƣờng trung 

cấp Quân y 2
03/2019 - 03/2020

Trung tâm y 

tế huyện Cẩm 

Mỹ

Tổ 5, ấp 1, xã 

Sông Ray, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 5, ấp 1, xã 

Sông Ray, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thƣờng  

tại Trạm Y tế theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

05/08/2013
Công an 

Đồng Nai

58
H19-200507-

0019

Phạm Tuấn 

Anh

02/08/1

994
184009462

Bác sĩ 2018

Trƣờng đại học 

Y dƣợc - Đại 

học Huế 

11/2018 - 05/2020

Bệnh viện Đa 

khoa Đồng 

Nai 

thôn Hải Hà, xã Kỳ 

Lâm, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ 8, khu phố 

11, phƣờng Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA
20/07/2016

Công an Hà 

Tỉnh



59
H19-200507-

0002

Nguyễn 

Hồng Ngọc

10/10/1

967
272209349 Y sĩ y học cổ 

truyền
2019

Trƣờng trung 

cấp Bách khoa 

Đồng Nai

04/2019 - 04/2020

Trung tâm y 

tế huyện 

Trảng Bom

ấp An Viễng, xã 

Bình An, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

ấp An Viễng, xã 

Bình An, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

YHCT  Y sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN 
17/03/2008

Công an 

Đồng Nai

60
H19-200507-

0001
Đỗ Minh Vũ

10/12/1

993
245234981

Bác sĩ 2017
Trƣờng đại học 

Tây Nguyên
11/2018 - 05/2020 

Bệnh viện Đa 

khoa Đồng 

Nai 

Thôn 7, xã Nhân 

Cơ, huyện Đắk 

R'Lấp, tỉnh Đắk 

Nông

Khu phố 1, 

phƣờng Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA
07/09/2010

Công an 

Đắk Nông

61
H19-200507-

0012

Mai Xuân 

Khải

10/06/1

993
174143308

Bác sĩ 2018
Trƣờng đại học 

Y khoa Vinh

09/2018 - 05/2019 

05/2019 - 05/2020

Bệnh viện Đa 

khoa Đồng 

Nai  

Bệnh viện Đa 

khoa Thống 

Nhất 

Nga Thƣợng, xã 

Tƣợng Lĩnh, huyện 

Nông Cống, tỉnh 

Thanh Hóa

38/27, tổ 2, khu 

phố 4, phƣờng 

Tân Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA
28/05/2010

Công an 

Thanh Hóa

62
H19-200506-

0014

Thái Bá 

Hoàng

22/06/1

994
187319150

Bác sĩ 2018

Trƣờng đại học 

Y dƣợc - Đại 

học Huế 

11/2018 - 05/2020

Bệnh viện Đa 

khoa Đồng 

Nai 

Tổ 5A, khu phố 2, 

phƣờng Trảng Dài, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Tổ 5A, khu phố 

2, phƣờng Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NGOẠI
31/08/2016

Công an 

Nghệ An

63
H19-200506-

0011

Đỗ Thị Thu 

Hƣơng

09/05/1

995
272434086 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2019

Trƣờng Cao 

đẳng Y tế Đồng 

Nai 

06/2019 - 03/2020
Bệnh viện Âu 

Cơ

402/19, tổ 20, khu 

Phƣớc Hải, thị trấn 

Long Thành, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

402/19, tổ 20, 

khu Phƣớc Hải, 

thị trấn Long 

Thành, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

05/10/2017
Công an 

Đồng Nai

64
H19-200506-

0013

Lê Thị 

Nhung

05/07/1

994
241371051

Bác sĩ 2018
Trƣờng đại học 

Tây Nguyên
11/2018 - 05/2020

Bệnh viện Đa 

khoa Đồng 

Nai	

Thôn Tân Tiến, xã 

Ea Blang, thị xã 

Buôn Hồ, tỉnh Đắk 

Lắk

96/30 đƣờng 

Đồng Khởi, 

phƣờng Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA
20/04/2016

Công an 

Đắk Lắk

65
H19-200505-

0004

Y Gram 

MLô

16/01/1

992
241292586

Bác sĩ 2018
Trƣờng đại học 

Tây Nguyên
10/2018 - 04/2020

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Long Thành

B.Mrăng A, thị 

trấn Ea Kar, huyện 

Ea Kar, tỉnh Đắk 

Lắk

01 Lý Thái Tổ, 

khu Phƣớc Hải, 

thị trấn Long 

Thành, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NGOẠI
09/07/2008

Công an 

Đắk Lắk

66
H19-200505-

0014

Phan Huỳnh 

Mai

07/07/1

995
272464823 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2017

Trƣờng Cao 

đẳng Y tế Đồng 

Nai 

10/2017 - 04/2020

Bệnh viện Đa 

khoa Đồng 

Nai 

Ấp Tân Triều, xã 

Tân Bình, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Tân Triều, xã 

Tân Bình, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

18/07/2011
Công an 

Đồng Nai



67
H19-200505-

0001

Phạm Thị 

Thêu

15/12/1

997
152185984

Cao đẳng 

điều dƣỡng 
2018

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai 
9/2019-04/2020

Phòng khám 

đa khoa Dân 

Y 

Ấp Lộc Hòa, xã 

Tây Hòa, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai 

Ấp Lộc Hòa, xã 

Tây Hòa, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai 

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

06/10/2012
CA Thái 

Bình

68
H19-200505-

0009

Lê Minh 

Ngọc

19/02/1

994
272251432

Bác sĩ 2018

Đại học Y dƣợc 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11/2018 - 05/2020

Bệnh viện Đa 

khoa Đồng 

Nai 

Ấp Lý Lịch III, xã 

Phú Lý, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 4, 

phƣờng Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Sản  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA SẢN PHỤ 

KHOA

27/06/2008
Công an 

Đồng Nai

69
H19-200505-

0015

Huỳnh Việt 

Tiến

29/08/1

997
272676009 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2018

Trƣờng Cao 

đẳng Y tế Đồng 

Nai 

11/2018 - 04/2020

Bệnh viện Đa 

khoa Đồng 

Nai 

Cây Da, xã Suối 

Cao, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai

Cây Da, xã Suối 

Cao, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

22/04/2020
Công an 

Đồng Nai

70
H19-200505-

0003

Hà Văn 

Điệp

07/03/1

992
174125153

Bác sĩ 2017

Trƣờng đại học 

Y dƣợc - Đại 

học Huế 

09/2018 - 03/2020

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Long Thành

xã Điền Thƣợng, 

huyện Bá Thƣớc, 

tỉnh Thanh Hóa

Số 1 Lý Thái Tổ, 

khu Phƣớc Hải, 

thị trấn Long 

Thành, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NGOẠI
29/01/2010

Công an 

Thanh Hóa

71
H19-200504-

0018

Trần Thị 

Quỳnh Nhƣ

11/12/1

996
272586609 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2019

Trƣờng Cao 

đẳng Y tế Đồng 

Nai 

07/2019 - 04/2020

Phòng khám 

đa khoa Hồng 

Phúc Đồng 

Nai

Ấp Càu Cối, xã 

Bảo Quang, thành 

phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Càu Cối, xã 

Bảo Quang, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

19/11/2016
Công an 

Đồng Nai

72
H19-200504-

0021

Nguyễn 

Thanh 

Tƣởng

24/09/1

993
272177334 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2019

Trƣờng Cao 

đẳng Y tế Đồng 

Nai 

07/2019 - 04/2020

Phòng khám 

đa khoa Hồng 

Phúc Đồng 

Nai

Nguyễn Thái Học, 

xã Bàu Hàm 2, 

huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

Nguyễn Thái 

Học, xã Bàu 

Hàm 2, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

15/03/2013
Công an 

Đồng Nai

73
H19-200504-

0016

Nguyễn 

Minh Lộc

11/12/1

993
241407321

Y sĩ 2014
Trƣờng trung 

cấp Quân Y 2
03/2019 - 03/2020

Trung tâm y 

tế huyện 

Thống Nhất

Thôn 5, xã Ea Ral, 

huyện Ea H'leo, 

tỉnh Đắk Lắk

phƣờng Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thƣờng  

tại Trạm Y tế theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

11/07/2010
Công an 

Đắk Lắk



74
H19-200504-

0006

Đinh Thị 

Xuân Nhớ

28/07/1

997
272739686 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2018

Trƣờng Cao 

đẳng Y tế Đồng 

Nai

02/2019 - 03/2020

Bệnh viện Đa 

khoa Thống 

Nhất 

346/69, khu phố 1, 

phƣờng Tân Hòa, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

346/69, khu phố 

1, phƣờng Tân 

Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

08/03/2016
Công an 

Đồng Nai

75
H19-200504-

0002

Trần Hồng 

Quân

23/08/1

998
272777664

Y sĩ 2018
Trƣờng cao 

đẳng Quân Y  2
12/2018 - 12/2019

Trung tâm y 

tế huyện 

Xuân Lộc

3259 ấp Bình Hoà, 

xã Xuân Phú, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

3259 ấp Bình 

Hoà, xã Xuân 

Phú, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thƣờng  

tại Trạm Y tế theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

07/08/2015
Công an 

Đồng Nai

76
H19-200429-

0028

Phan Ngọc 

Nhƣ

28/02/1

995
272278694 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2016

Trƣờng Cao 

đẳng Y tế Đồng 

Nai 

04/2019 - 03/2020

Trung tâm y 

tế huyện 

Thống Nhất

38/40, ấp Tây 

Nam, xã Gia Kiệm, 

huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

38/40, ấp Tây 

Nam, xã Gia 

Kiệm, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

20/02/2019
Công an 

Đồng Nai

77
H19-200429-

0018
Lê Thị Nga

01/01/1

988
272440909 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2018

Trƣờng Cao 

đẳng Y tế Đồng 

Nai 

07/2019 - 04/2020

Trung tâm y 

tế huyện Tân 

Phú

Khu 4, thị trấn Tân 

Phú, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai

Khu 4, thị trấn 

Tân Phú, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

09/08/2012
Công an 

Đồng Nai

78
H19-200429-

0026

Phạm Thị 

Hoa Sen

19/03/1

995
272325846 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2019

Trƣờng đại học 

Công nghệ 

Đồng Nai

06/2019 - 03/2020
Bệnh viện Âu 

Cơ

Ấp 2, xã Trị An, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp 2, xã Trị An, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

14/05/2019
Công an 

Đồng Nai

79
H19-200429-

0013

Trƣơng 

Quốc 

Thƣơng

30/07/1

984
271584047

Bác sĩ 2018

Trƣờng Đai học 

Y dƣợc Cần 

Thơ

09/2018 - 03/2020

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Định Quán

Tổ 2, ấp 3, xã 

Thanh Sơn, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 2, ấp 3, xã 

Thanh Sơn, 

huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

Đa khoa  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

ĐA KHOA
16/03/2016

Công an 

Đồng Nai



80
H19-200429-

0006

Phan Thị 

Hồng Hạnh

24/05/1

997
241635815 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2018

Trƣờng Cao 

đẳng Y tế Đồng 

Nai 

11/2018 - 03/2020

Phòng khám 

đa khoa Nhi 

Sài Gòn

thôn 6B, xã Ea Păl, 

huyện Ea Kar, tỉnh 

Đắk Lắk

13/16, khu phố 

8, phƣờng Tân 

Phong, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

05/06/2013
Công an 

Đắk Lắk

81
H19-200429-

0001

Vũ Thị Ánh 

Nhung

27/10/1

994
245199636

Bác sĩ 2018
Trƣờng Đại học 

Tây Nguyên
09/2018 - 03/2020

Bệnh viện 

Nhi đồng 

Đồng Nai

Tổ dân phố 13, thị 

trấn Đắk Mil, 

huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông

Khu dân cƣ 

19/8, phƣờng 

Đông Hòa, thị xã 

Dĩ An, tỉnh Bình 

Dƣơng

Nội nhi  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NỘI NHI
02/12/2008

Công an 

Đắk Nông

82
H19-200429-

0003

Phạm Hữu 

Anh Vũ

02/10/1

994
191816624

Bác sĩ 2018
Đại học Y dƣợc 

- Đại học Huế
10/2018 - 04/2020

Bệnh viện 

Nhi đồng 

Đồng Nai

46, Trần Nhật 

Duật, phƣờng 

Thuận Lộc, thành 

phố Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế

Khu phố 5, 

phƣờng Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nội nhi  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NỘI NHI
02/01/2018

Công an 

Thừa Thiên 

Huế

83
H19-200515-

0003

Nguyễn Thị 

Kim Mai

01/08/1

994
272433513 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2015

Trƣờng Cao 

đẳng Y tế Đồng 

Nai 

06/2016 - 05/2020

Trung tâm y 

tế huyện Vĩnh 

Cửu

330A3, tổ 8, ấp I, 

xã Thạnh Phú, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

330A3, tổ 8, ấp 

I, xã Thạnh Phú, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

20/08/2010
Công an 

Đồng Nai

84
H19-200514-

0013

Nguyễn Thị 

Vân

26/10/1

997
187577216 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2018

Trƣờng đại học 

Kỹ thuật Y- 

Dƣợc Đà Nẵng

03/2019 - 04/2020

Phòng khám 

đa khoa Dân 

Y

Ấp 2, xã Thanh 

Sơn, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp 2, xã Thanh 

Sơn, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

07/11/2012
Công an 

Nghệ An

85
H19-200514-

0007

Đoàn Văn 

Vinh

21/04/1

962
271991266 Y sĩ y học cổ 

truyền
2019

Trƣờng trung 

cấp Bách khoa 

Đồng Nai

04/2019 - 04/2020

Trung tâm y 

tế huyện 

Trảng Bom

39/I, cây xăng Phú 

Túc, xã Phú Túc, 

huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

39/I, cây xăng 

Phú Túc, xã Phú 

Túc, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

YHCT  Y sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN 
01/09/2005

Công an 

Đồng Nai

86
H19-200514-

0006

Trƣơng 

Công Tuất

16/10/1

962
220633732 Y sĩ y học cổ 

truyền
2019

Trƣờng trung 

cấp Bách khoa 

Đồng Nai

04/2019 - 04/2020

Trung tâm y 

tế huyện 

Trảng Bom

Khu phố Long Hải 

Bắc, phƣờng Xuân 

Yên, thị xã Sông 

Cầu, tỉnh Phú Yên

Khu phố Phƣớc 

Kiễng, xã Hiệp 

Phƣớc, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

YHCT  Y sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN 
10/08/2013

Công an 

Phú Yên

87
H19-200514-

0004

Nguyễn Cao 

Cƣờng

05/07/1

992
197272462 Cử nhân xét 

nghiệm y học
2019

Trƣờng đại học 

Quốc tế Hồng 

Bàng

07/2019 - 05/2020

Phòng khám 

đa khoa Ái 

Nghĩa Long 

Khánh

xã Triệu Long, 

huyện Triệu Phong, 

tỉnh Quảng Trị

505, Hồ Thị 

Hƣơng, xã Bàu 

Trâm, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Xét nghiệm
 Kỹ thuật 

viên

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM
17/01/2020

Công an 

Quảng Trị



88
H19-200514-

0005

Nguyễn Văn 

Bình

20/10/1

966
270700292 Y sĩ y học cổ 

truyền
2019

Trƣờng trung 

cấp Bách khoa 

Đồng Nai

04/2019 - 04/2020

Trung tâm y 

tế huyện 

Trảng Bom

Q3/090, Nguyễn 

Huệ 1, xã Quang 

Trung, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Q3/090, Nguyễn 

Huệ 1, xã Quang 

Trung, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

YHCT  Y sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN 
04/10/2016

Công an 

Đồng Nai

89
H19-200513-

0014

Nguyễn Thị 

Kim Tuyến

08/04/1

995
164559569 Cử nhân điều 

dƣỡng
2018

Trƣờng đại học 

điều dƣỡng 

Nam Định

02/2019 - 05/2020

Bệnh viện Đa 

khoa Thống 

Nhất 

Thôn Sào Thƣợng, 

xã Lạng Phong, 

huyện Nho Quan, 

tỉnh Ninh Bình

Tổ 14H, khu phố 

4, phƣờng Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

06/04/2010
Công an 

Ninh Bình

90
H19-200513-

0003

Nguyễn Thị 

Tiết

20/10/1

989
241100705 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2012

Trƣờng cao 

đẳng Kỹ thuật 

Y tế II

10/2018 - 11/2019

Phòng khám 

đa khoa Tâm 

Phúc

Thôn 2, xã Nghĩa 

Trung, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình 

Phƣớc

Ấp Trung Hƣng, 

xã Xuân Trƣờng, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

04/08/2006
Công an 

Đắk Lắk

91
H19-200513-

0004

Nguyễn Thị 

Anh Thƣ

27/11/1

997
272566563 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2018

Trƣờng Cao 

đẳng Y tế Đồng 

Nai 

12/2018 - 05/2020

Bệnh viện Đa 

khoa Đồng 

Nai 

Ấp 10, xã Sông 

Ray, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Ấp 10, xã Sông 

Ray, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

20/09/2012
Công an 

Đồng Nai

92
H19-200513-

0002

Nguyễn 

Phƣơng 

Dung

05/09/1

997
251096230 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2018

Trƣờng Cao 

đẳng Y tế Đồng 

Nai 

01/2019 - 02/2020

Bệnh viện Đa 

khoa Đồng 

Nai 

Khu 2, tổ dân phố 

Nghĩa Hội, thị trấn 

Thạnh Mỹ, huyện 

Đơn Dƣơng, tỉnh 

Lâm Đồng

26/4B, tổ 6, khu 

phố 6, phƣờng 

Tam Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

19/11/2013
Công an 

Lâm Đồng

93
H19-200512-

0012

Nguyễn Thị 

Minh Thu

20/08/1

993
272351022

Bác sĩ 2018

Trƣờng đại học 

Võ Trƣờng 

Toản

11/2018 - 04/2020

Bệnh viện Đa 

khoa Đồng 

Nai 

Tổ 5, khu 12, xã 

Long Đức, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Số nhà C1, khu 

phố 2, tổ 12, 

phƣờng Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA
26/12/2019

Công an 

Đồng Nai

94
H19-200513-

0008

Nguyễn Thị 

Quỳnh

01/06/1

997
184216377 Cử nhân điều 

dƣỡng
2019

Trƣờng đại học 

Y khoa Vinh
08/2019 - 05/2020

Bệnh viện 

Quốc tế Đồng 

Nai

xã Thƣờng Nga, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh

1048, Phạm Văn 

Thuận, phƣờng 

Tân Mai, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

08/09/2015
Công an Hà 

Tỉnh



95
H19-200512-

0013

Lê Thị Thu 

Huyền

17/11/1

993
241590039 Kỹ thuật viên 

vật lý trị liệu
2016

Trƣờng Cao 

đẳng Y tế Đồng 

Nai 

10/2018 - 02/2020

Phòng khám 

đa khoa 

Nguyễn An 

Phúc

Khối 5, thị trấn Ea 

Knốp, huyện Ea 

Kar, tỉnh Đắk Lắk

Khu phố 9, 

phƣờng Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

VLTL
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN VẬT LÝ 

TRỊ LIỆU 
22/05/2012

Công an 

Đắk Lắk

1

H19-

200424-

0008

Phạm Quốc 

Linh

08/02/

1990
230773604

Thạc sĩ 

Ngoại thần 

kinh sọ não 

2017

Đại học Y 

dƣợc 

TP.HCM 

08/2018-

02/2020

Bệnh viện 

đa khoa 

Đồng Nai 

Đã đƣợc cấp 

CCHN 

Ngoại khoa 

nay đề nghị 

bổ sung 

Ngoại thần 

kinh sọ não

Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NGOẠI 

THẦN KINH SỌ NÃO

04/02/2010
CA Gia 

Lai

2

H19-

200427-

0018

Mai Văn 

Cƣờng

13/12/

1988
172673175 Bác sĩ 2018

Đại học Y 

dƣợc Thái 

Nguyên 

08/2018-

03/2020

Bệnh viện 

đa khoa 

Tâm Hồng 

Phƣớc 

Khu phố 4, 

phƣờng Trảng 

Dài , thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 4, 

phƣờng Trảng 

Dài , thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Đã đƣợc cấp 

CCHN Y sĩ 

Y học cổ 

truyền nay 

đề nghị điều 

chỉnh Ngoại 

khoa 

Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NGOẠI
09/12/2013

CA Thanh 

Hóa

3

H19-

200423-

0006

Nguyễn 

Thị Thu 

Thủy

05/08/

1987
271831651 Bác sĩ 2017

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

06/2018-

12/2019

Bệnh viện 

đa khoa 

khu vực 

Long 

Khánh 

Khu phố 5, 

phƣờng Xuân 

An, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai 

Khu phố 5, 

phƣờng Xuân 

An, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai 

Đã đƣợc cấp 

CCHN Điều 

dƣỡng nay 

đề nghị điều 

chỉnh Nội - 

Nhi

Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

ĐA KHOA NỘI - NHI
31/10/2018

CA Đồng 

Nai

4

H19-

200421-

0002

Nguyễn 

Quốc 

Phong

07/10/

1987
271773694 Bác sĩ 2017

Đại học Y 

dƣợc Cần 

Thơ 

06/2018-

01/2020

Bệnh viện 

đa khoa 

khu vực 

Long 

Khánh 

Khu phố Bảo 

Vinh, phƣờng 

Bảo Vinh, thành 

phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai 

Khu phố Bảo 

Vinh, phƣờng 

Bảo Vinh, 

thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai 

Đã đƣợc cấp 

CCHN Điều 

dƣỡng nay 

đề nghị điều 

chỉnh Nội - 

Nhi

Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

ĐA KHOA NỘI - NHI
19/09/2019

CA Đồng 

Nai

5
H19-200513-

0015

Nguyễn 

Thùy Liên

13/07/1

987
272927117 CKI Nhi 2019

Đại học Y dƣợc 

TP.HCM 

1B Tân Mai 2, xã 

Phƣớc Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

1B Tân Mai 2, 

xã Phƣớc Tân, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

Đã đƣợc cấp 

chứng chỉ HN 

KCB Sản phụ 

khoa nay đề 

nghị bổ sung 

Nhi khoa

Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NHI
22/08/2017

CA Đồng 

Nai

6
H19-200513-

0007

Thạch Thị 

Hƣơng

19/09/1

986
276058930

CKI Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

2019
Đại học Y dƣợc 

TP.HCM 

Tổ 22, khu phố 

4A, phƣờng Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 22, khu phố 

4A, phƣờng 

Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Đã đƣợc cấp 

chứng chỉ HN 

KCB Siêu âm 

nay đề nghị bổ 

sung chẩn 

đoán hình ảnh

Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA CHẨN 

ĐOÁN HÌNH ẢNH

14/09/2019
CA Đồng 

Nai

BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH



7
H19-200511-

0007

Trần Thị 

Ngần

12/08/1

986
272991881

CKI sản phụ 

khoa 
2019

Đại học Y dƣợc 

TP.HCM 

Khu phố 2, phƣờng 

Quang Vinh, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 2, 

phƣờng Quang 

Vinh, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã đƣợc cấp 

chứng chỉ HN 

KCB Nhi nay 

đề nghị bổ 

sung Sản phụ 

khoa 

Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA SẢN PHỤ 

KHOA

24/08/2018
CA Đồng 

Nai

8
H19-200508-

0008

Nguyễn 

Xuân 

Trƣờng

22/04/1

988
186725764 CKI Ung thƣ 2019

Đại học Y dƣợc 

TP.HCM 

Phƣờng Tân Biên, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Phƣờng Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã đƣợc cấp 

chứng chỉ HN 

KCB Ngoại 

nay đề nghị bổ 

sung Ung thƣ

Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA UNG THƢ
23/01/2006

CA Nghệ 

An

9
H19-200511-

0014
Hà Thị Yến

10/10/1

988
038188001932

Bác sĩ Y học 

cổ truyền 
2018

Đại học Y dƣợc 

Cần Thơ 
10/2018-04/2020

Bệnh viện Y 

dƣợc Cổ 

truyền Đồng 

Nai 

Khu phố 4, phƣờng 

Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Khu phố 4, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Đã đƣợc cấp 

chứng chỉ HN 

KCB Y sĩ 

YHCT nay đề 

nghị điều 

chỉnh bác sĩ 

YHCT

Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN 
23/08/2016

CA Thanh 

Hóa

10
H19-200514-

0011

Bùi Văn 

Lành

14/08/

1986
205335311

CKI Chấn 

thƣơng 

chỉnh hình 

2019
Đại học Y dƣợc 

TP.HCM 

Khu phố 4B, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 4B, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Đã đƣợc cấp 

chứng chỉ HN 

KCB đa khoa 

nay đề nghị bổ 

sung Chấn 

thƣơng chỉnh 

hình

Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA CHẤN 

THƢƠNG CHỈNH HÌNH

19/05/2017

Công an 

tỉnh 

Quảng 

Nam

Tổng số: cấp mới: 95, cấp bổ sung: 10


